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-                           ơ       V         1 l p; 

-                    m chi ti t c a áo Veston n  1 l p; 

-       3  L p ráp và hoàn thi n áo Veston n  1 l p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN I: DÀNH CHO THÍ SINH 

  

A.   n          Từ  ơ    mẫu r p Anh(ch ) hãy c                                    ton 

                                             (hình 1). 

B. Thời gian làm bài thi: Tổng thời gian làm bài: 7 giờ (theo b ng thời gian bi u). 

C.      ầ            

1. Mô tả hình dáng  

Áo vest nữ một lớp, nẹp áo chéo đóng mở bằng cúc, cổ bẻ ve, hai túi dưới có nắp, 

 tay dài mang tay tròn hai chi tiết, có xẻ sau  

  

 

 

Hình 1:  M     ư c, m t sau áo vest n  

2. Mô tả k  thu t 

+ Yê   ầ  về  ắ                     ỉ  ẫ    ê   ẫ           

- T                     ê             x ô                

+      ầ  về  may     

-      ườ        ổ   

     ườ                   ườ       ườ                       

     V                                                                 



- Cá   ườ        4mũi chỉ /1cm 

-        6    T    ổ           ổ 

-           T           ườ             ạ  

-       ườ         ườ        ổ        ườ     n sau,      ườ         ư                  

      ư                                

- G                                        7  / ư   

-                             3   

- T              u tròn dài khuy t dài 2,2cm  

3. C   p ần v      a         

 -               ư                                     ê                                

                                                           

 - T                    ẫ               ơ                                   on; 

 -      ẫ        ư      ườ      ; 

 - T                                     ư                                      

 -                                     ê   ơ                            ư  ư             

4. C          í đ n  giá áo Veston 

- C t, giác mẫ        ê    u k  thu t; s  d ng v i t   ư   

- Thông s            x      m b o theo s       a  ẫ       

- S n ph    ạt yêu c u k  thu t b t bu                         ã mô t ; 

- Hình dáng s n ph     p; 

- Ch    ư ng c a s n ph m: ch    ư     ường may, k  thu t l p ráp, hoàn t t s n ph m. 

5. Nội dung thi 

Môđ n 1  Cắ    p v          đ   o     on n   (Thời gian 1h)  

- C t     mẫu; 

- Dùng mẫu     v   ơ    c t lên v i; 

- Mờ          ê        n ch      m ph n v   ơ    c t. Sau          x             

                                

- C t các chi ti t áo veston, c t d ng. 

 



Bảng thống kê chi tiết mẫu cắt vải chính (áo veston cỡ M) 

TT TÊN CHI TIẾT KÝ HI U SỐ LƯỢNG 

1 T      ư c M-01 2 

2         ườ         ư c M-02 2 

3 Thân sau s     ư                                                                                      M03 2 

4         ườn thân sau M-04 2 

5 N          ư c  M-05 2 

6 T    ư i (mang nh ) M-06 2 

7 Tay trên (mang l n) M-07 2 

8 L   ổ   ê  M-08 1 

9 Lá cổ dư i M-09 2 

10 Vi n túi  M-10 2 

11 N p túi chính M-11 2 

12      ổ thân sau M-12 1 

C N   22 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hình 2: Bản vẽ mẫu rập của áo veston nữ 1 

lớp 



Môđ n 2: May các cụm chi tiết c a áo Veston: (Thời gian 1,5h)  

- T      ư c; 

-  Thân sau; 

- Tay áo; 

- Cổ áo. 

Môđ n 3  Lắp ráp và hoàn thi n áo Veston : (Thời gian 4,5 h)  

Lư  ý         n vi         nh làm b ng tay:  

-            ;  

- T            

- G n mi ng ken vai;  

- V t g u áo, g u tay. 

* Ghi chú:  

- Thí sinh có th  phát huy sáng ki n c a riêng mình trong khi th c hi n bài thi; 

- H t giờ thi, các chuyên gia b     u ch m bài, k  c          ường h p không may xong. 

6. Nguyên li u cho 1 thí sinh 

TT Nguyên phụ li u Định mức / 1 thí sinh Ghi chú 

1 V i áo veston 2,00 m khổ 1,5 m   

2 Ken vai        

3 Cúc 1cúc     6     10  

4 Mex mùng 1,5m Phù h p v i veston  

5 Mex gi y 0,5 m  

6 Vi     u tay áo veston  Thí sinh t  ch  

7 Chỉ may áo veston 1 cu n  

8 V i lót túi  0,5 m   

 

 

V
N
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PHẦN II: CHUẨN BỊ H I THI 

(Dành cho ban tổ chức) 

I. Thiết bị 

 

TT Loại thiết bị Đặ  đ ểm Số lượng Hãng sản xuất 

1 Máy may b ng  Loại 1 kim 1 (cho 01 thí sinh) SIRUBA -     

Loan 

2 Máy v t sổ Loại 1 kim 3 chỉ 1 (cho 3 thí sinh)  IRU A (    

Loan) 

3         ơ      t 

kèm m t nạ ch ng 

bóng 

 1 (cho 1 thí sinh) Thí sinh t  

chu n b  

4    ơ     (    

thân) 

Cỡ s  M 1 (cho 1 thí sinh) Trung Qu c 

II. Dụng cụ (Cho 1 thí sinh) 

 

TT Loại dụng cụ 

 

Đặ  đ ểm Số 

lượng/hs 

Hãng sản 

xuất 

1.        ư c c t  1/5 VN 

2.  Cái ch n v i Thí sinh t  chu n b  5/1 VN 

3.             ư c Thí sinh t  chu n b  1/1 VN 

    5.       m là    

- Dạng phẳng  1/1 VN 

- Dạng  ng Thí sinh t  chu n b  1/1 VN 

- Dạng ôvan Thí sinh t  chu n b  1/1 VN 

4.  Kéo c t v i Thí sinh t  chu n b  1/1 VN 

5.  Kéo c t gi y Thí sinh t  chu n b  1/1 VN 



6.  Kéo b m Thí sinh t  chu n b  1/1 VN 

7.  Cái tháo chỉ Thí sinh t  chu n b  1/1 VN 

8.       ê Thí sinh t  chu n b  1/1 VN 

9.  Ph n may  1/4 VN 

10.        c l    1/4 VN 

11.  Kim khâu tay Thí sinh t  chu n b  1gói/1 VN 

12.  Kim máy may  1gói/2 VN 

13.  Kim máy v t sổ  1gói/20 VN 

14.  Tu    ơ        2 cạnh 1/1 VN 

15.  G         Thí sinh t  chu n b  2/1 VN 

16.  T ư c dây Thí sinh t  chu n b  1/1 TQ 

17.  T ư         ư c cong Thí sinh t  chu n b  1/1 TQ 

 

III. Nguyên phụ li u ( Cho 1 thí sinh may áo veston ) 

 

ST

T 

Loại v t li u Đặ  đ ểm Số 

lượng/hs 

Hãng 

SX 

Ghi chú 

1 V i áo veston  2m/1 VN  

2 Cúc áo 1 chi   (      - 2 mm) 

6 chi c nh  (   

10mm) 

7/1 VN ‘’ 

3 Mi ng m ng tay    TS t  

ch  

4   m vai       1/1 VN “ 

5 Mex mùng Loại là dính 1,5m/1 VN “ 

6 Mex  gi y  0,5m/1 VN “ 



7 Chỉ may áo veston  1cu n/1 VN “ 

8        n  1 cu n/1 VN “ 

9 Gi y thi t k   G         3tờ/1 VN “ 

10 Nư c c t D                ơ  2lít/1 VN “ 

 

IV.  Ti n nghi làm bài thi  

 

STT Loại v t li u Đặ  đ ểm Số 

lượng/hs 

Hãng 

 SX 

Ghi 

chú 

1 Bàn làm vi c 

 

Cho ph n c t và hoàn thi n s n 

ph m (DxR xC): (1,2x0,8x0,85m) 

1/1 VN  

2 Gh      ư     a 1/1 VN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        PHẦN III: DÀNH CHO GIÁM KHẢO 

 

MẪU SỐ 01 – Áo veston n  1 lớp 

Criterion 

ID.: 
A 

Tiêu chí 

đ n       
        đ  cắt áo Veston  Ngày thi:  

Máy số:  
Tên thí 

sinh: 
 Nước:  

 

STT Tiêu chí ch m 
Sai s  cho 

phép 

   m ch m c a 

từng chuyên gia 
   m t      

Tính 

toán 

Áo veston 1 2 3 4 

 

5 

 

  

1. 
Các chi ti t li n k  

n m cạnh nhau 

      
1 

 

2. 

Các chi ti t c     u 

 ư c s p x p theo 

        ư ng 

      

1 

 

3. 

Hi n di      t t c  

các chi ti     ê   ơ 

   giác (12 chi ti t) 

      

2 

 

4. Canh s i thẳng  

Cho phép l ch 2 

mm (Trừ 0,5 

   m cho m i  

                  

     

     

5 

 

5. 
Ti t ki m v i t      

( /    5m) 

Trừ    5    m 

cho m i  5cm 

 ư         nh 

mức 

     

2 

 



 Tổng số: 
      10 

 

 

Ch  ký   

Chuyên gia 1 Chuyên gia 2 Chuyên gia 3 Chuyên gia 4 Chuyên gia 5 Chuyên gia 6 

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch  ký chuyên   a   ưởng: 

 

 

 

Ngày: 

 



MẪU SỐ 02 –  o     on n  1 lớp 

Criterion 

ID.: 
B 

Tiêu chí 

đ n       
Thông số k  thu t áo veston Ngày thi:  

Máy số:  
Tên thí 

sinh: 
 Nước:  

 

STT Tiêu chí chấm 
Kí     ước và 

sai số cho phép 

Đ ểm chấm c a 

từng chuyên gia 

Đ ểm 

tố  đa 

Tính 

toán 

Áo Veston 1 2 3 4 5  

6.  Dài áo sau 54,5 0.5      2  

7.  D    ườn áo 32 0.5      2  

8. Dài b ng tay 40 0.5      2  

9. R            12 0.2      2  

10. R ng b n cổ 6,0 0.2      1  

11. Cạnh cổ 2 bên 3,0 0.2      2  

12.           ê  3,0 0.2      2  

13. Vai con  11 0.3      1  

14 D   x      15,5 0.3      1  

15 Dài mi ng túi vi n 12 0.2      2  

16 R              0,8 0.2      2  

17 B n to 2 cạnh n p túi 3,5 – 4,5      1  

 Total       20  

Ch  ký   

Chuyên gia 1 Chuyên gia 2 Chuyên gia 3 Chuyên gia 4 Chuyên gia 5 Chuyên gia 6 

      

   

 

 
Ch  ký chuyên   a   ưởng: 

 

 

 

 

 

Ngày: 



MẪU SỐ 03 – Áo veston nứ 1 lớp  

Criterion 

ID.: 
C 

Tiêu chí 

đ n       
Hình dáng sản phẩm Ngày thi:  

Máy số:  
Tên thí 

sinh: 
 Nước:  

     

STT Tiêu chí ch m 
   m c a từng chuyên 

gia  
   m t      

Tính 

toán 

Áo veston 1 2 3 4 5   

17. Là      3  

18. T                      4  

19.   u tay m      u      7  

20. G m nách tay kh p v i thân áo      4  

21. V        t mi      m vai phù h p      2  

22. Dáng thân sau      2  

23. D           ư c      4  

24. Dáng cổ      3  

25. V  sinh công nghi p      1  

 Total  30  

Ch  ký   

Chuyên gia 1 Chuyên gia 2 Chuyên gia 3 Chuyên gia 4 Chuyên gia 5 Chuyên gia 6 

      

   

 

 

 

 

Ch  ký chuyên   a   ưởng: 

 

 

 

 

 

Ngày: 

 



MẪU SỐ 04 – Áo veston nứ 1 lớp 

Criterion 

ID.: 
D 

Tiêu chí 

đ n       
K  thu   đường may Ngày thi:  

Máy số:  
Tên thí 

sinh: 
 Nước:  

 

STT Tiêu chí ch m 
   m c a từng 

chuyên gia 1-6 

   m t i 

   

Tính 

toán 

Áo veston 1 2 3 4 5   

26. Ch    ư ng ép dính d ng      2  

27.  ường can ch p      6  

28. Ch    ư     ường may l n cổ        4  

29. Ch    ư     ường l n n p      4  

30. 
Ch    ư     ường may tra cổ vào 

thân áo 

     
4  

31. Ch    ư ng  ường may x  áo      2  

32. Ch    ư     ường tra tay      10  

33. Thùa khuyêt      2  

34.               2  

35. V t g u tay, g u áo      2  

36. Túi áo      2  

 Total  40  

Ch  ký   

Chuyên gia 1 Chuyên gia 2 Chuyên gia 3 Chuyên gia 4 Chuyên gia 5 Chuyên gia 6 

      

   

   

Ch  ký chuyên   a   ưởng: 

 

 

 

 



TỔNG HỢP    N  Đ ỂM 

 

TT N I DUNG Đ ểm 

Ch  quan 

Đ ểm 

khách quan 

Tổng 

đ ểm 

A G     ơ    c t áo Veston  10 10 

B Thông s  k  thu t  20 20 

C Hình dáng s n ph m 30  30 

D Ch    ư ng may s n ph m   40 40 

 TỔNG 10 40 100 

 

THỜI GIAN BIỂU 

 

Giờ 

 bắ  đầu 

Giờ 

 kết thúc 
Các hoạt ðộng 

Thời gian làm 

bài 

7:00 7:15        ạ           

7:15 7:30                               

7:30 8:30 Thi                  1h 

8:30 9:00 G                         ơ     

9:00 10:30          (                  ổ   

10:30 11:30 Thi sinh ti p t c         1h 

11:30 13:30    ỉ   ư   

13:30 18:30 Thi sinh ti p t          5h 

18:30 T                 

18:30 19:30 G              và tổng h      m  

  Tổng thời gian làm bài thi 7h 



 

 

 

 

 

 

 

 


